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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:    
[bookmark: _Hlk159932269]Câu 1: Địa chỉ ô tính tự động thay đổi khi sao chép công thức được gọi là gì?
A. Địa chỉ tương đối	      			B. Địa chỉ tuyệt đối
C. Địa chỉ hỗn hợp     				D. Địa chỉ ô tính
Câu 2: Địa chỉ ô tính không thay đổi khi sao chép công thức được gọi là gì?
A. Địa chỉ tương đối	      			B. Địa chỉ tuyệt đối
C. Địa chỉ hỗn hợp     				D. Địa chỉ ô tính
Câu 3: Địa chỉ tuyệt đối có kí hiệu nào trước tên cột và trước tên hàng?
A. $			B. &				C. #			D.%
Câu 4: Trong công thức Doanh thu của công ti = Doanh thu x Tỉ lệ, giá trị nào là cố định?
A. Tỉ lệ		B. Doanh thu của công ti	 C. Doanh thu		D. Đáp án khác
Câu 5: Ô E5 có công thức = C5 * D5. Nếu sao chép công thức từ ô E5 đến ô E9 thì công thức ô E9 sẽ là công thức nào?
A. =C8*D9		B. =C8*D9			 C. =C9*D9		D. =E9*D6
Câu 6: Ô F6 có công thức = E6 * $F$2. Nếu sao chép công thức từ ô F6 đến ô F7 thì công thức ô F7 sẽ là công thức nào?
A. =E7*F3		B. =E7*$F$2		 	C. =$E$7*F3		D. =$E$7*$F$2
Câu 7: Với danh sách có hàng trăm mục thì làm thế nào để tiết kiệm thời gian nhập và không bị nhầm thứ tự các mục?
A. Nhập từng số thứ tự của danh sách            B. Gạch đầu dòng và sắp xếp các danh mục theo thứ tự
C. Cả hai đáp án trên đều sai 	               	 D. Cả hai đáp án trên đều đúng
Câu 8: Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp mấy kiểu danh sách dạng liệt kê?
A. Ba kiểu		B. Bốn kiểu			 C. Năm kiểu		D. Hai kiểu
Câu 9: Danh sách dạng liệt kê giúp:
A. trình bày văn bản rõ ràng, thẩm mĩ             B. nội dung văn bản hay hơn
C. nội dung văn bản chính xác hơn       	 D. nội dung văn bản được tự động cập nhật
Câu 10: Tên 2 kiểu danh sách dạng liệt kê trong phần mềm soạn thảo văn bản là:
A. danh sách có thứ tự và danh sách dấu đầu dòng
B. danh sách dấu câu và danh sách dấu đầu dòng
C. danh sách liệt kê và danh sách dấu câu
D. danh sách có thứ tự và dấu câu
Câu 11: Trong phiếu khảo sát, hình dưới đây sử dụng danh sách dạng liệt kê nào?
	[image: Cho phiếu khảo sát sau, Theo em có cần nhập từng số thứ tự của danh sách này không?]
	A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách dấu đầu dòng
B. Danh sách có thứ tự
C. Danh sách đầu dòng
D. Đáp án khác



Câu 12: Danh sách dạng liệt kê nào được sử dụng trong văn bản ở hình dưới?
	[image: Hình sảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào?]
	A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách đầu dòng
B. Danh sách có thứ tự
C. Danh sách đầu dòng
D. Đáp án khác



Câu 13: Header là phần nào của văn bản?
A. Phần dưới cùng	     B. Phần thân văn bản	      C. Phần trên cùng      D. Mục lục
Câu 14: Footer là phần nào của văn bản?
A. Phần dưới cùng	     B. Phần thân văn bản	      C. Phần trên cùng      D. Mục lục
Câu 15: Đâu là phần riêng biệt với các văn bản hành chính?
A. Đầu trang	     	     B. Nội dung văn bản                C. Mục lục   	     D. Kết luận
Câu 16: Đầu trang thường được sử dụng để chứa nội dung gì?
A. Tên văn bản	     B. Nội dung chính	     	      C. Mục lục	          	     D. Kết luận
Câu 17: Các thông tin đặt trong phần đầu trang và chân trang có đặc điểm gì?
A. Chứa những thông tin quan trọng	     	    B. Tự động xuất hiện ở tất cả các trang
C. Chứa hình ảnh minh họa			    D. Đáp án khác
Câu 18: Có thể cố định một số thông tin cần xuyên suốt cả văn bản bằng cách nào?
A. Sử dụng đầu trang và chân trang		    B. Đính kèm tệp
C. Sử dụng hình ảnh				    D. Đáp án khác
Câu 19: Đầu trang và chân trang thường chứa các thông tin?
A. Đặc biệt		     B. Ngắn gọn về văn bản    	     C. Mới lạ		    D. Đáp án khác
Câu 20: Thông tin ở đầu trang và chân trang giúp:
A. kiểm soát các trang văn bản		    B. phân loại các trang văn bản
C. trang văn bản chuyên nghiệp và đẹp hơn	    D. Cả A, B, C đều đúng
II. Tự luận (5 điểm)
[bookmark: _Hlk159932669]Câu 1 (2 điểm): Em hãy trình bày các bước tạo biểu đồ minh họa cho dữ liệu trong phần mềm bảng tính?  
Câu 2 (2 điểm): Cho bảng dữ liệu sau:
[image: ]
    Em hãy nêu các bước lọc dữ liệu để tìm tên các HS muốn tìm hiểu nội dung “Ngôn ngữ lập trình”
Câu 3 (1 điểm): Nêu 1 vài hành động chưa đúng khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? Nêu cách em sẽ phòng tránh được vi phạm?
--------------------- Chúc các con làm bài tốt ------------------------
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I. Trắc nghiệm (5 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:    
Câu 1: Tên 2 kiểu danh sách dạng liệt kê trong phần mềm soạn thảo văn bản là:
A. danh sách có thứ tự và danh sách dấu đầu dòng
B. danh sách dấu câu và danh sách dấu đầu dòng
C. danh sách liệt kê và danh sách dấu câu
D. danh sách có thứ tự và dấu câu
Câu 2: Trong công thức Doanh thu của công ti = Doanh thu x Tỉ lệ, giá trị nào là cố định?
A. Tỉ lệ		B. Doanh thu của công ti	 C. Doanh thu		D. Đáp án khác
Câu 3: Các thông tin đặt trong phần đầu trang và chân trang có đặc điểm gì?
A. Chứa những thông tin quan trọng	     	   B. Tự động xuất hiện ở tất cả các trang
C. Chứa hình ảnh minh họa			   D. Đáp án khác
Câu 4: Ô F6 có công thức = E6 * $F$2. Nếu sao chép công thức từ ô F6 đến ô F7 thì công thức ô F7 sẽ là công thức nào?
A. =E7*F3		B. =E7*$F$2		 	C. =$E$7*F3		D. =$E$7*$F$2
Câu 5: Có thể cố định một số thông tin cần xuyên suốt cả văn bản bằng cách nào?
A. Sử dụng đầu trang và chân trang		  B. Đính kèm tệp
C. Sử dụng hình ảnh				  D. Đáp án khác
Câu 6: Ô E5 có công thức = C5 * D5. Nếu sao chép công thức từ ô E5 đến ô E9 thì công thức ô E9 sẽ là công thức nào?
A. =C8*D9		B. =C8*D9			 C. =C9*D9		D. =E9*D6
Câu 7: Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp mấy kiểu danh sách dạng liệt kê?
A. Ba kiểu		B. Bốn kiểu			 C. Năm kiểu		D. Hai kiểu
Câu 8: Địa chỉ ô tính tự động thay đổi khi sao chép công thức được gọi là gì?
A. Địa chỉ tương đối	      			B. Địa chỉ tuyệt đối
C. Địa chỉ hỗn hợp     				D. Địa chỉ ô tính
Câu 9: Trong phiếu khảo sát hình dưới đây sử dụng danh sách dạng liệt kê nào?
	[image: Cho phiếu khảo sát sau, Theo em có cần nhập từng số thứ tự của danh sách này không?]
	A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách dấu đầu dòng
B. Danh sách có thứ tự
C. Danh sách đầu dòng
D. Đáp án khác



Câu 10: Danh sách dạng liệt kê nào được sử dụng trong văn bản ở hình dưới?
	[image: Hình sảnh sau là danh sách dạng liệt kê nào?]
	A. Danh sách có thứ tự kết hợp với danh sách đầu dòng
B. Danh sách có thứ tự
C. Danh sách đầu dòng
D. Đáp án khác




Câu 11: Danh sách dạng liệt kê giúp:
A. trình bày văn bản rõ ràng, thẩm mĩ             B. nội dung văn bản hay hơn
C. nội dung văn bản chính xác hơn       	 D. nội dung văn bản được tự động cập nhật
Câu 12: Header là phần nào của văn bản?
A. Phần dưới cùng	     B. Phần thân văn bản	      C. Phần trên cùng      D. Mục lục
Câu 13: Thông tin ở đầu trang và chân trang giúp:
A. kiểm soát các trang văn bản		   B. phân loại các trang văn bản
C. trang văn bản chuyên nghiệp và đẹp hôn	   D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 14: Footer là phần nào của văn bản?
A. Phần dưới cùng	     B. Phần thân văn bản	      C. Phần trên cùng      D. Mục lục
Câu 15: Với danh sách có hàng trăm mục thì làm thế nào để tiết kiệm thời gian nhập và không bị nhầm thứ tự các mục?
A. Nhập từng số thứ tự của danh sách             B. Gạch đầu dòng và sắp xếp các danh mục theo thứ tự
C. Cả hai đáp án trên đều sai 	               	 D. Cả hai đáp án trên đều đúng
Câu 16: Đâu là phần riêng biệt với các văn bản hành chính?
A. Đầu trang	     	     B. Nội dung văn bản                C. Mục lục   	     D. Kết luận
Câu 17: Đầu trang thường được sử dụng để chứa nội dung gì?
A. Tên văn bản	     B. Nội dung chính	     	      C. Mục lục	          	     D. Kết luận
Câu 18: Đầu trang và chân trang thường chứa các thông tin?
A. Đặc biệt		     B. Ngắn gọn về văn bản    	     C. Mới lạ		     D. Đáp án khác
Câu 19: Địa chỉ ô tính không thay đổi khi sao chép công thức được gọi là gì?
A. Địa chỉ tương đối	      			B. Địa chỉ tuyệt đối
C. Địa chỉ hỗn hợp     				D. Địa chỉ ô tính
Câu 20: Địa chỉ tuyệt đối có kí hiệu nào trước tên cột và trước tên hàng?
A. $			     B. &			      C. #		      D.%
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy trình bày các bước tạo biểu đồ minh họa cho dữ liệu trong phần mềm bảng tính?  
Câu 2 (2 điểm): Cho bảng dữ liệu sau:
[bookmark: _GoBack][image: ]
   Em hãy nêu các bước lọc dữ liệu để tìm tên các HS muốn tìm hiểu nội dung “Ngôn ngữ lập trình”
Câu 3 (1 điểm): Nêu 1 vài hành động chưa đúng khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? Nêu cách em sẽ phòng tránh vi phạm?
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Céc céng viec can lam cho dy an Thanh lap CLB
Tin hoe
1) Khao sét
*+ Tao Phiéu khao st.
« Phat Phiéu khao sat.
« Thu Phiéu khéo sat.
2) Xir Ii o liéu
* Nhap dr ligu vao phan mém bang tinh.
* Loc, sap xép dir ligu, tao biéu dé.
« Tirkét qua xir |i dwa ra két luan,
3) Quang céo va tuyén thanh vién
* Tao to roi quang cao va tuyén thanh vién.
* Phat to roi dén hoc sinh trong trudng.
4) T8 chirc budi ra mét CLB Tin hoc.
+ Tqo bai trinh chiéu.
« Tao tailigu CLB.
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